
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Bùi Phước Gia An 27/06/2015 Nữ

2 Trương Ngọc Minh Anh 29/05/2015 Nữ

3 Lê Bùi Gia Bảo 26/12/2015 Nam

4 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 25/11/2015 Nữ

5 Nguyễn Khả An Di 14/10/2015 Nữ

6 Huỳnh Đại Gia 18/04/2015 Nam

7 Mai Thiên Hải 17/02/2015 Nam

8 Đàm Trí Hào 31/12/2015 Nam

9 Trần Ngô Gia Hân 01/05/2015 Nữ

10 Châu Phan Huy Hoàng 07/01/2015 Nam

11 Nguyễn Anh Huy 23/01/2015 Nam

12 Trịnh Thục Huyền 23/09/2015 Nữ

13 Lý Bảo Khang 26/04/2015 Nam

14 Trà Anh Khoa 12/09/2015 Nam

15 Lôi Gia Khương 23/07/2015 Nam

16 Lâm Gia Lạc 23/10/2015 Nam

17 Nguyễn Đức Mạnh 25/06/2015 Nam

18 Bành Thiên Mẫn 11/11/2015 Nữ

19 Hứa Ái My 21/12/2015 Nữ

20 Nguyễn Công Nhật Nam 23/05/2015 Nam

21 Lâm Uyển Nghi 19/03/2015 Nữ

22 Nguyễn Trần Phương Nghi 05/05/2015 Nữ

23 Tôn Thọ Đăng Nguyên 29/11/2015 Nam

24 Võ Thành Nhân 06/10/2015 Nam

25 Nguyễn Phương Nhi 05/07/2015 Nữ

26 Lê Quỳnh Như 08/07/2015 Nữ

27 Lê Võ Mỵ Nương 22/01/2015 Nữ

28 Lê Hoàng Phúc 14/12/2015 Nam

29 Khổng Trần Triều Quảng 01/12/2015 Nam

30 Thái Thành Quân 19/09/2015 Nam

31 Trần Ngọc Hoàng Sương 10/10/2015 Nữ

32 Đặng Quang Thành 24/02/2015 Nam

33 Lưu Vĩnh Thành 03/06/2015 Nam

34 Huỳnh Minh Thiện 18/09/2015 Nam

35 Phạm Cao Minh Thư 26/10/2015 Nữ

36 Trần Nguyễn Thủy Tiên 27/03/2015 Nữ

37 Đàm Khải Tuấn 22/12/2015 Nam

38 Đặng Thảo Vy 20/03/2015 Nữ

39 Lôi Kim Xuyến 10/07/2015 Nữ

40 Phạm Bảo Yến 10/05/2015 Nữ

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
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41 Trần Thái Hoàng Phát 11/06/2015 Nam Chuyển đến
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